
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:           /UBND-TH       Bình Định, ngày        tháng       năm 2022 
 

V/v báo cáo vốn đầu tư công 

năm 2021 theo Thông tư số 

15/2021/TT-BTC ngày 

18/02/2021 của Bộ Tài chính 

 

 
                Kính gửi:  

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính 

về việc quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn 

đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổng hợp, báo cáo như sau:  

Tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định (chi tiết theo các biểu số: 01b/TTKHN và 01d/TTKHN đính 

kèm). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư xem xét, tổng hợp và chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Vụ Đầu tư – Bộ TC (b/c) 

- CT, PCT Ng. Tự Công Hoàng; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT; 

- KBNN tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K17. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
  



Đơn vị triệu đồng

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thanh

Vốn tạm 

ứng theo 

chế độ chưa 

thu hồi

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn tạm ứng 

theo chế độ 

chưa thu hồi

1 2 3 4 5=6+8 6 7 8 9=10+13 10=11+12 11 12 13=14+15 14 15 16

TỔNG SỐ    9.644.477,627     1.104.633,934    6.980.383,452     8.541.083,452    7.428.173,827    877.126,895    811.753,774    65.373,121   6.551.046,932     5.641.034,709    910.012,223 

* VỐN NSNN (A)+(B) (1)+(2)    9.644.477,627     1.104.633,934    6.980.383,452     8.541.083,452    7.428.173,827    877.126,895    811.753,774    65.373,121   6.551.046,932     5.641.034,709    910.012,223 

(1) VỐN TRONG NƯỚC   8.981.148,153    1.095.989,460   6.325.698,452     7.886.398,452   7.104.204,812    868.794,015    804.728,692    64.065,323   6.235.410,797    5.363.309,535    872.101,262 

(2) VỐN NƯỚC NGOÀI      663.329,474           8.644,474      654.685,000        654.685,000      323.969,015       8.332,880       7.025,082     1.307,798      315.636,135       277.725,174     37.910,961 

(A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG   6.950.607,082       890.147,082   4.499.760,000     6.060.460,000   5.479.810,857    747.166,356    699.357,210    47.809,146   4.732.644,502    4.037.742,481    694.902,021 

(B) VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG; TRONG 

ĐÓ:
  2.653.870,544       214.486,851   2.440.623,452     2.440.623,452   1.942.503,595    129.960,539    112.396,564    17.563,975   1.812.543,056    1.599.824,168    212.718,888 

Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực; trong 

đó:
   2.605.121,987        165.738,294    2.440.623,452     2.440.623,452    1.898.453,281      85.910,225      68.513,935    17.396,290   1.812.543,056     1.599.824,168    212.718,888 

Vốn trong nước   1.983.377,386       158.678,693   1.825.938,452     1.825.938,452   1.581.634,125     78.867,829     62.779,337    16.088,492   1.502.766,296    1.325.567,054    177.199,241 

Vốn nước ngoài      621.744,601           7.059,601      614.685,000        614.685,000      316.819,157       7.042,396       5.734,598     1.307,798      309.776,761       274.257,114     35.519,647 

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó:         48.748,557          48.748,557                       -                          -           44.050,314      44.050,314      43.882,629         167,685                      -                          -                      -   

Vốn trong nước        47.163,684         47.163,684                      -                          -          42.759,830     42.759,830     42.592,145        167,685                      -                         -                      -   

Vốn nước ngoài          1.584,873           1.584,873                      -                          -            1.290,484       1.290,484       1.290,484                  -                        -                         -                      -   

Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao

*

VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CƠ 

QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG 

LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH 

(A.2+B.2)

A
DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

QUẢN LÝ
      181.179,012          13.371,319      169.047,452        169.047,452       132.089,815      11.147,170        7.524,963      3.622,207      120.942,645        107.914,926      13.027,719 

Vốn trong nước       141.179,012          13.371,319      129.047,452        129.047,452       126.230,441      11.147,170        7.524,963      3.622,207      115.083,271        104.446,866      10.636,405 

Vốn nước ngoài, trong đó:         40.000,000                        -          40.000,000          40.000,000           5.859,374                    -                      -                    -            5.859,374           3.468,060        2.391,314 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi        40.000,000                       -          40.000,000         40.000,000          5.859,374                    -                      -                    -           5.859,374           3.468,060       2.391,314 

- Theo cơ chế tài chính trong nước

A.1 Vốn NSNN       181.179,012          13.371,319      169.047,452        169.047,452       132.089,815      11.147,170        7.524,963      3.622,207      120.942,645        107.914,926      13.027,719                          -   

Vốn trong nước       141.179,012          13.371,319      129.047,452        129.047,452       126.230,441      11.147,170        7.524,963      3.622,207      115.083,271        104.446,866      10.636,405                          -   

Vốn nước ngoài, trong đó:         40.000,000                        -          40.000,000          40.000,000           5.859,374                    -                      -                    -            5.859,374           3.468,060        2.391,314 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi        40.000,000                       -          40.000,000         40.000,000          5.859,374                    -                      -                    -           5.859,374           3.468,060       2.391,314                         -   

- Theo cơ chế tài chính trong nước

1 Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực       181.179,012          13.371,319      169.047,452        169.047,452       132.089,815      11.147,170        7.524,963      3.622,207      120.942,645        107.914,926      13.027,719                          -   

Vốn trong nước       141.179,012          13.371,319      129.047,452        129.047,452       126.230,441      11.147,170        7.524,963      3.622,207      115.083,271        104.446,866      10.636,405                          -   
7564835 - Trụ sở VKSND huyện Hoài Nhơn C 7564835              8.611,207               3.611,207              5.000,000                5.000,000              8.611,207           3.611,207                        -           3.611,207             5.000,000                  753,829           4.246,171 

7004692 - Các công trình XDCB thuộc Bộ Công an C 7004692            25.249,000                            -              25.249,000              25.249,000            15.134,203                        -                          -             15.134,203               9.458,203           5.676,000 

7100942 - Hồ chứa nước Đồng Mít , Tỉnh Bình Định A 7100942            29.576,000                            -              29.576,000              29.576,000            29.459,157                        -                          -             29.459,157             29.459,157 

7608977 - SX giống lúa thuần vùng Duyên Hải NTB & 

TN GÐ 2016-2010
C 7608977                 277,851                  277,851                          -                              -                             -                          -                          -                            -                              -   

7866754 - Sửa chữa nâng cấp HTTL Tân An - Đập Đá, 

tỉnh Bình Định
B 7866754              1.629,751                  129,751              1.500,000                1.500,000              1.629,751              129,751              129,751             1.500,000               1.500,000 

7909068 - Khu neo đậu tránh trú bão đầm Đề Gi C 7909068              1.000,000                            -                1.000,000                1.000,000              1.000,000                        -                          -               1.000,000                  488,682              511,318 

7684302 - Sửa chữa Chi cục Thống kê TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định
C 7684302              3.716,000                            -                3.716,000                3.716,000              3.615,600                        -                          -               3.615,600               3.541,934                73,666 

7769652 - XD Chi cục Thống kê huyện Phù Cát, tỉnh BĐ C 7769652              3.899,000                            -                3.899,000                3.899,000              3.898,500                        -                          -               3.898,500               3.820,665                77,835 

7818775 - Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS h. 

Phù Cát, tỉnh BD
C 7818775              3.000,000                            -                3.000,000                3.000,000              3.000,000                        -                          -               3.000,000               3.000,000 

7818776 - Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS h. 

Tây Sơn, tỉnh BD
C 7818776              4.500,000                            -                4.500,000                4.500,000              4.500,000                        -                          -               4.500,000               4.500,000 

7887149 - Đầu tư Trụ sở Cục và Đội QLTT tỉnh Bình 

Định
C 7887149                 610,000                            -                   610,000                   610,000                 517,780                        -                          -                  517,780                  517,780 

7204182 - XD mới trụ sở LV CC thuế huyện Hoài Nhơn C 7204182                 206,076                  206,076                          -                              -                             -                          -                          -                            -                              -   

7497340 - Xây dựng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Bình 

Định
O 7497340              7.905,434               7.905,434                          -                              -                6.948,212           6.948,212           6.948,212                          -                              -   

7574969 - Trụ sở làm việc Cục Hải Quan tỉnh Bình Định C 7574969              4.879,000                            -                4.879,000                4.879,000              4.878,549                        -                          -               4.878,549               4.878,549 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-TH ngày    tháng     năm 2022 của UBND tỉnh Bình Định)
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH Biểu số 01b/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2021

STT Nội dung

Nhóm 

dự án 

(QTQG, 

A, B, C)

Mã số 

dự án 

đầu tư

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo

Vốn kế hoạch 

được cấp có 

thẩm quyền cho 
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sang năm sau
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vốn kế hoạch 
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được phép kéo 
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vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số



Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thanh

Vốn tạm 

ứng theo 

chế độ chưa 

thu hồi

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn tạm ứng 

theo chế độ 

chưa thu hồi

1 2 3 4 5=6+8 6 7 8 9=10+13 10=11+12 11 12 13=14+15 14 15 16

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Kế hoạch Thủ 

tướng Chính 

phủ giao

Kế hoạch bộ, 

cơ quan trung 

ương/địa 

phương triển 

khai

Tổng sổ

Trong đó

Tổng số

Trong đó

STT Nội dung

Nhóm 

dự án 

(QTQG, 

A, B, C)

Mã số 

dự án 

đầu tư

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo

Vốn kế hoạch 

được cấp có 

thẩm quyền cho 

phép kéo dài 

sang năm sau

Tổng số

vốn kế hoạch 

năm trước 

được phép kéo 

dài (nếu có)

vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

7023540 - Phần vốn bổ sung Dự án Giao thông nông 

thôn 3 tỉnh Bình Định
C 7023540              3.000,000                            -                3.000,000                3.000,000              3.000,000                        -                          -               3.000,000               3.000,000 

7562255 - Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh 

Bình định
C 7562255            38.149,000                            -              38.149,000              38.149,000            35.206,324                        -                          -             35.206,324             35.206,324 

7747382 - Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga 

và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang
C 7747382              4.970,693               1.241,000              4.969,452                4.969,452              4.831,157              458,000              447,000              11,000             4.373,157               4.321,742                51,415 

Vốn nước ngoài, trong đó         40.000,000                        -          40.000,000          40.000,000           5.859,374                    -                      -                    -            5.859,374           3.468,060        2.391,314                          -   

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi        40.000,000                       -          40.000,000         40.000,000          5.859,374                    -                      -                    -           5.859,374           3.468,060       2.391,314                         -   
7743331 - Dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu 

vực Tây Nguyên"
A 7743331            40.000,000            40.000,000              40.000,000              5.859,374             5.859,374               3.468,060           2.391,314 

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ    9.463.298,615     1.091.262,615    6.811.336,000     8.372.036,000    7.296.084,012    865.979,725    804.228,811    61.750,914   6.430.104,287     5.533.119,784    896.984,504 

Vốn trong nước    8.839.969,141     1.082.618,141    6.196.651,000     7.757.351,000    6.977.974,371    857.646,845    797.203,729    60.443,116   6.120.327,526     5.258.862,670    861.464,857 

Vốn nước ngoài, trong đó:       623.329,474           8.644,474      614.685,000        614.685,000       318.109,641        8.332,880        7.025,082      1.307,798      309.776,761        274.257,114      35.519,647 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi      621.744,601           7.059,601      614.685,000        614.685,000      316.819,157       7.042,396       5.734,598     1.307,798      309.776,761       274.257,114     35.519,647 

- Theo cơ chế tài chính trong nước          1.584,873           1.584,873                      -                          -            1.290,484       1.290,484       1.290,484                  -                        -                         -                      -   

B.1 Vốn NSNN    9.463.298,615     1.091.262,615    6.811.336,000     8.372.036,000    7.296.084,012    865.979,725    804.228,811    61.750,914   6.430.104,287     5.533.119,784    896.984,504 

Vốn trong nước    8.839.969,141     1.082.618,141    6.196.651,000     7.757.351,000    6.977.974,371    857.646,845    797.203,729    60.443,116   6.120.327,526     5.258.862,670    861.464,857 

Vốn nước ngoài, trong đó:       623.329,474           8.644,474      614.685,000        614.685,000       318.109,641        8.332,880        7.025,082      1.307,798      309.776,761        274.257,114      35.519,647 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi      621.744,601           7.059,601      614.685,000        614.685,000      316.819,157       7.042,396       5.734,598     1.307,798      309.776,761       274.257,114     35.519,647 

- Theo cơ chế tài chính trong nước          1.584,873           1.584,873                      -                          -            1.290,484       1.290,484       1.290,484                  -                        -                         -                      -   

1 Vốn cân đối ngân sách địa phương    6.950.607,082        890.147,082    4.499.760,000     6.060.460,000    5.479.810,857    747.166,356    699.357,210    47.809,146   4.732.644,502     4.037.742,481    694.902,021 

2 Vốn ngân sách trung ương    2.512.691,533        201.115,533    2.311.576,000     2.311.576,000    1.816.273,155    118.813,369    104.871,601    13.941,768   1.697.459,786     1.495.377,303    202.082,483 

Vốn trong nước    1.889.362,059        192.471,059    1.696.891,000     1.696.891,000    1.498.163,514    110.480,489      97.846,519    12.633,970   1.387.683,025     1.221.120,189    166.562,836 

Vốn nước ngoài, trong đó.       623.329,474           8.644,474      614.685,000        614.685,000       318.109,641        8.332,880        7.025,082      1.307,798      309.776,761        274.257,114      35.519,647 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi      621.744,601           7.059,601      614.685,000        614.685,000      316.819,157       7.042,396       5.734,598     1.307,798      309.776,761       274.257,114     35.519,647 

- Theo cơ chế tài chính trong nước          1.584,873           1.584,873                      -                          -            1.290,484       1.290,484       1.290,484                  -                        -                         -                      -   

2.1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực    2.463.942,976        152.366,976    2.311.576,000     2.311.576,000    1.772.222,841      74.763,055      60.988,972    13.774,083   1.697.459,786     1.495.377,303    202.082,483 

Vốn trong nước    1.842.198,375        145.307,375    1.696.891,000     1.696.891,000    1.455.403,684      67.720,659      55.254,374    12.466,285   1.387.683,025     1.221.120,189    166.562,836 
7039695 - Đường Hoài Mỹ - Tam Quan C 7039695            42.223,292                            -              42.223,292              42.223,292            42.223,292                        -                          -                        -             42.223,292             42.223,292                        -   

7039697 - Tuyến đường Cát Minh - Mỹ Chánh B 7039697            10.235,770                            -              10.235,770              10.235,770            10.235,770                        -                          -                        -             10.235,770             10.235,770                        -   

7152417 - Đường Mỹ An - Hoài Mỹ C 7152417            81.040,938                            -              81.040,938              81.040,938            74.228,736                        -                          -                        -             74.228,736             74.228,736                        -   

7256771 - Tuyến đường Quốc lộ 19 (cảng QN đến giao 

Quốc lộ 1A)
B 7256771       1.202.232,185             75.824,185       1.126.408,000         1.126.408,000          831.339,108           6.863,108           6.863,108                      -           824.476,000           824.476,000                        -   

7285653 - Dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ cảnh quan Quy nhơn và vùng lân cận 
C 7285653              1.944,303                      0,589              1.943,714                1.943,714              1.938,405                        -                          -                        -               1.938,405               1.884,942                53,463 

7385918 - Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn C 7385918                 164,169                    47,096                 117,073                   117,073                 116,382                        -                          -                        -                  116,382                  116,382                        -   

7490462 - Tổ hợp"không gian khoa học"Nhà mô hình vũ 

trụ
B 7490462            13.476,000               1.476,000            12.000,000              12.000,000            13.361,052           1.476,000                        -           1.476,000           11.885,052               9.999,431           1.885,621 

7547903 - Đường phía Tây tỉnh BĐ (ĐT 639B), đoạn 

Km130-Km145
C 7547903            14.206,651               4.726,751              9.479,900                9.479,900            13.936,677           4.726,751           3.163,530         1.563,221             9.209,926               7.509,736           1.700,190 

7563264 - Đường trục khu kinh tế nối dài (Giai đoạn 1) B 7563264            36.983,000                            -              36.983,000              36.983,000            36.983,000                        -                          -                        -             36.983,000             36.983,000                        -   

7579582 - NC, MR đường qua các di tích văn hóa lịch 

sử Quốc gia
C 7579582              1.876,618               1.876,618                          -                              -                1.876,618           1.876,618           1.876,618                      -                            -                              -                          -   

7606975 - Khu khám phá khoa học và Trạm quan trắc 

thiên văn phổ thông thuộc tổ hợp không gian khoa học
C 7606975            13.067,179             12.867,179                 200,000                   200,000              7.411,978           7.256,619           1.230,776         6.025,843                155,359                  155,359                        -   

7716055 - CT Đường ven biển DT 639 đoạn từ Cát tiến 

đến Đề Ghi
B 7716055            34.346,327               1.346,327            33.000,000              33.000,000            34.346,326           1.346,326                        -           1.346,326           33.000,000             33.000,000                        -   

7757585 - Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn B 7757585          174.800,000                            -            174.800,000            174.800,000          174.800,000                        -                          -                        -           174.800,000             14.456,144       160.343,856 

7774712 - Tuyến đường ven biển ( DT639), đoạn từ cầu 

Lại Giang đến cầu Thiện Chánh
B 7774712          112.396,841               7.277,841          105.119,000            105.119,000          112.396,841           7.277,841           7.277,841                      -           105.119,000           104.175,174              943,826 

7774715 - DA Tuyến dường ven biển ( DT 639) đoạn  

Đề Gi- Mỹ Thành
C 7774715            85.893,387             31.012,387            54.881,000              54.881,000            85.893,387         31.012,387         28.957,492         2.054,895           54.881,000             54.313,376              567,624 

7831912 - Cầu thị Nại 2 B 7831912              1.593,582               1.593,582                          -                              -                1.593,582           1.593,582           1.593,582                      -                            -                              -                          -   

7908862 - Xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá Tam Quan, 

thị xã Hoài Nhơn
B 7908862              1.068,256                            -                1.068,256                1.068,256              1.068,256                        -                          -                        -               1.068,256                            -             1.068,256 

7909069 - Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến 

- Diêm Vân
A 7909069              5.520,100                            -                5.520,100                5.520,100              5.520,100                        -                          -                        -               5.520,100               5.520,100                        -   

7909543 - Dự án Định canh- định cư tập trung Làng K2 

(Suối Đá) xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh
C 7909543              7.170,000               7.170,000                          -                              -                4.291,427           4.291,427           4.291,427                      -                            -                              -                          -   

2014
7285657 - Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

huyện Phù Mỹ
C 7285657                 122,523                 122,523                   122,523                 117,664                        -                  117,664                  117,664 
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Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Kế hoạch Thủ 

tướng Chính 

phủ giao

Kế hoạch bộ, 

cơ quan trung 

ương/địa 

phương triển 

khai

Tổng sổ
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STT Nội dung

Nhóm 
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(QTQG, 
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Mã số 
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Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo

Vốn kế hoạch 

được cấp có 

thẩm quyền cho 

phép kéo dài 

sang năm sau

Tổng số

vốn kế hoạch 

năm trước 

được phép kéo 

dài (nếu có)

vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

2015
7287660 - Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

huyện Phù Cát
C 7287660                 451,834                      0,140                 451,694                   451,694                 451,687                        -                  451,687                  451,687 

2017
7287658- Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

huyện Tây Sơn
C 7287658                 361,006                    36,062                 324,944                   324,944                 324,944                        -                  324,944                  324,944 

2019
7286892 - Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

huyện Vân Canh
C 7286892                 972,132                    52,618                 919,514                   919,514                 896,170                        -                  896,170                  896,170 

2021
7286357 - Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 

huyện Hoài Nhơn
C 7286357                   52,282                   52,282                     52,282                   52,282                        -                    52,282                    52,282 

Vốn nước ngoài, trong đó       621.744,601           7.059,601      614.685,000        614.685,000       316.819,157        7.042,396        5.734,598      1.307,798      309.776,761        274.257,114      35.519,647 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi      621.744,601           7.059,601      614.685,000        614.685,000      316.819,157       7.042,396       5.734,598     1.307,798      309.776,761       274.257,114     35.519,647 
7543620 - DA GDTHCS KV khó khăn nhất GĐII C 7543620              4.883,000                            -                4.883,000                4.883,000              4.738,360                        -                          -                        -               4.738,360               4.738,360 

7543715 - DA SC và  NC an toàn đập ( WB8) B 7543715            62.370,000                            -              62.370,000              62.370,000            34.892,699                        -                          -                        -             34.892,699             34.892,699 

7563271 - DA môi trường bền vững các TPDH - Tiểu DA 

TP Quy Nhơn
B 7563271          318.615,817               2.473,817          316.142,000            316.142,000            69.177,931           2.456,612           1.148,814         1.307,798           66.721,319             31.201,672         35.519,647 

7593697 - Đầu tư XD cầu dân sinh và Quản lý tài sản 

đường địa phương ( LRAMP)
B 7593697            15.747,784               4.585,784            11.162,000              11.162,000              4.585,784           4.585,784           4.585,784                      -                            -                              -   

7619042 - Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại 1 số 

tỉnh MT
A 7619042          220.128,000                            -            220.128,000            220.128,000          203.424,383                        -                          -                        -           203.424,383           203.424,383 

- Theo cơ chế tài chính trong nước

2.2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia         48.748,557          48.748,557                       -                          -           44.050,314      44.050,314      43.882,629         167,685                      -                          -                      -   

Vốn trong nước         47.163,684          47.163,684                       -                          -           42.759,830      42.759,830      42.592,145         167,685                      -                          -                      -                            -   
CTMTQG NTM            17.398,566             17.398,566                          -                              -              13.151,105         13.151,105         13.151,105                      -                            -                              -                          -   

CTMTQG Giảm nghèo            29.765,118             29.765,118                          -                              -              29.608,725         29.608,725         29.441,040            167,685                          -                              -                          -   

Vốn nước ngoài, trong đó           1.584,873           1.584,873                       -                          -             1.290,484        1.290,484        1.290,484                  -                        -                          -                      -   

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi

- Theo cơ chế tài chính trong nước          1.584,873           1.584,873                      -                          -            1.290,484       1.290,484       1.290,484                  -                        -                         -                      -   
CTMTQG Giảm nghèo              1.584,873               1.584,873                          -                              -                1.290,484           1.290,484           1.290,484                      -                            -                              -                          -   

2.3 Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao

TỈNH...



Đơn vị tính: đồng
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 Vốn kế hoạch 

ứng trước 

 Số vốn đa 

thanh toán đến 

hết 6 

tháng/năm báo 

cáo 

 Vốn kế hoạch 

ứng được kéo dài 

thời hạn thanh 

toán sang năm 

sau* 

 Vốn kế hoạch ứng 

trước chưa thu hồi* 

 Tổng số vốn đã 

thanh toán đến hết 

năm báo cáo* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 11-12 14=6+8-10+11 15=6+8-10+12

TỔNG SỐ (A+B+C)        1.873.539.826.740       1.873.539.826.740                        -                          -          827.476.000.000       827.476.000.000     2.204.000.000     2.204.000.000                           -          1.048.267.826.740      1.048.267.826.740 

A
DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

QUẢN LÝ
             3.000.000.000              3.000.000.000            3.000.000.000           3.000.000.000     2.204.000.000     2.204.000.000               2.204.000.000             2.204.000.000 

1 Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực              3.000.000.000              3.000.000.000            3.000.000.000           3.000.000.000     2.204.000.000     2.204.000.000                                  -                                  -   

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia                                 -   

I Bộ Giao thông vận tải                                 -   

1 Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực              3.000.000.000              3.000.000.000            3.000.000.000           3.000.000.000     2.204.000.000     2.204.000.000 

Dự án Giao thông Nông thôn 3 2011 7023540              3.000.000.000             3.000.000.000            3.000.000.000           3.000.000.000 

Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo 

mạng lưới quốc gia (giai đoạn 1)
2016 7023416                                -      2.204.000.000    2.204.000.000 

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia                                 -   

Chương trình                                 -   

                                -   

I BỘ...                                 -   

B
DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (NS 

CẤP 2)
       1.837.600.861.740       1.837.600.861.740                        -                          -          824.476.000.000       824.476.000.000                        -                          -          1.013.124.861.740      1.013.124.861.740 

1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực       1.832.507.202.740       1.832.507.202.740                       -                         -          824.476.000.000       824.476.000.000                       -                         -          1.008.031.202.740     1.008.031.202.740 

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia                                -                                    -                                 -   

3 Vốn Ngân sách khác              5.093.659.000             5.093.659.000                       -                         -                                 -                                -                         -                         -                5.093.659.000            5.093.659.000 

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                 -                                    -                                  -   

1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực        1.832.507.202.740       1.832.507.202.740        824.476.000.000       824.476.000.000        1.008.031.202.740      1.008.031.202.740 

1.1

TWHTMT_Ứng trước từ nguồn thu bán cổ 

phần nhà nước tại 1 số DN 2016 để thực 

hiện một số dự án cấp bách phòng, 

chống hạn, xâm nhập mặn

           54.983.768.000           54.983.768.000                               -                                -               54.983.768.000          54.983.768.000 

Trạm bơm Gò Cốc, xã Hoài Hảo, huyện 

Hoài Nhơn
2011 7593529            14.985.889.000           14.985.889.000             14.985.889.000          14.985.889.000 

Đập An Thuận 2011 7515590            39.997.879.000           39.997.879.000             39.997.879.000          39.997.879.000 

                                 -                                  -   

1.2
Ứng KH 2011-TWMT-các DA đường cứu 

hộ cứu nạn
             6.536.330.000             6.536.330.000                               -                                -                6.536.330.000            6.536.330.000 

Đường đến TT xã Mỹ An - Mỹ Thành 2011 7266922                 536.330.000                536.330.000                 536.330.000               536.330.000 

Đường vào làng dân tộc Trà Hương 2011 7260919              6.000.000.000             6.000.000.000              6.000.000.000            6.000.000.000 

                                 -                                  -   

1.3 Ứng KH 2011-TWMT- đối ứng ODA              3.954.430.000             3.954.430.000                               -                                -                3.954.430.000            3.954.430.000 

S/c nâng cấp hồ chứa nước Đại Sơn GĐ 2 2011 7278105              3.954.430.000             3.954.430.000              3.954.430.000            3.954.430.000 

                                 -                                  -   

1.4 Ứng KH 2010- 2011-TWMT- NQ 193              2.164.369.000             2.164.369.000                               -                                -                2.164.369.000            2.164.369.000 

Di dời & TĐC dân vùng thiên tai thôn Tân 

Phụng xã Mỹ Thọ
2011 7130170              2.164.369.000             2.164.369.000              2.164.369.000            2.164.369.000 

                                 -                                  -   

1.5
Ứng trước KH di dân khẩn cấp ra khỏi 

vùng sạt lỡ
           11.000.000.000           11.000.000.000                               -                                -               11.000.000.000          11.000.000.000 

Khu TĐC dân ra khỏi vùng thiên tai xã Mỹ 

An
2011 7446319              4.000.000.000             4.000.000.000              4.000.000.000            4.000.000.000 

Khu TĐC vùng thiên tai Bàu Rong, thị trấn 

Bồng Sơn (giai đoạn 1)
2011 7224741              2.000.000.000             2.000.000.000              2.000.000.000            2.000.000.000 

Khu TĐC dân ra khỏi vùng thiên tai Gò núi 

một, xã Tân An, huyện An lão
2011 7487357              5.000.000.000             5.000.000.000              5.000.000.000            5.000.000.000 

                                 -                                  -   

1.6 Ứng KH 2011-TWMT- NQ 39              9.686.233.000             9.686.233.000                               -                                -                9.686.233.000            9.686.233.000 

Cầu Phong Thạnh 2011 7035832              9.686.233.000             9.686.233.000              9.686.233.000            9.686.233.000 

                                 -                                  -   

1.7
Ứng trước vốn đối ứng các dự án ODA 

KH năm 2013 (Trung ương HTMT)
             3.000.000.000             3.000.000.000                               -                                -                3.000.000.000            3.000.000.000 

NC tuyến đường Ân Phong Ân Tường Đông 2011 7387650              3.000.000.000             3.000.000.000              3.000.000.000            3.000.000.000 

                                 -                                  -   

1.8
Ứng trước KH vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách Trung ương 2015-2016
           58.999.998.000           58.999.998.000                               -                                -               58.999.998.000          58.999.998.000 

Đê Xã Mão huyện Phù Cát 2011 7401747            29.000.000.000           29.000.000.000             29.000.000.000          29.000.000.000 

Biểu 01d/TTKHVU

 Vốn ứng trước trong năm báo cáo  Vốn ứng trước chưa thu hồi chuyển sang 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ỨNG CHƯA THU HỒI – NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số        /UBND-TH ngày    tháng     năm 2022 của UBND tỉnh Bình Định)
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 Vốn ứng trước trong năm báo cáo  Vốn ứng trước chưa thu hồi chuyển sang 

Số TT Nội dung

Địa điểm 

mở tài 

khoản

Mã Số 

dự án 

đầu tư

 Lũy kế vốn ứng trước chưa thu hồi từ các  Kế hoạch ứng trước được kéo  Thu hồi vốn ứng trước trong năm báo 

Đê sông Tân An đoạn Phước Quang - 

Phước Hiệp
2011 7448632            29.999.998.000           29.999.998.000             29.999.998.000          29.999.998.000 

                                 -                                  -   

1.9
Nguồn CP hổ trợ đảm bảo an toàn hồ 

chứa nước
           10.000.000.000           10.000.000.000                               -                                -               10.000.000.000          10.000.000.000 

SC, NC Hồ chứa nước Chánh Hùng 2011 7439040              5.000.000.000             5.000.000.000              5.000.000.000            5.000.000.000 

SC, NC Hồ Hóc Xeo ( SC đập đất và cống 

lấy nước )
2011 7439046              5.000.000.000             5.000.000.000              5.000.000.000            5.000.000.000 

                                 -                                  -   

1.10

TWHTMT - Ứng trước 2015 - Sửa chữa 

nâng cấp 

 đảm bảo an toàn hồ chứa

           16.641.717.000           16.641.717.000                               -                                -               16.641.717.000          16.641.717.000 

 - Sửa chữa, nâng cấp hồ Hóc Xeo - HM: 

Sửa chữa đập đất và cống lấy nước
2011 7439046              5.695.458.000             5.695.458.000              5.695.458.000            5.695.458.000 

 - Sửa chữa, nâng cấp hồ Hóc Xeo - HM: 

Nâng cấp hoàn thiện đập đất đến cao trình 

+ 14,50m

2011 7470298              1.200.000.000             1.200.000.000              1.200.000.000            1.200.000.000 

 - Sửa chữa, nâng cấp hồ Chánh Hùng - 

HM: Sửa chữa tràn xả lũ
2011 7439040              3.034.808.000             3.034.808.000              3.034.808.000            3.034.808.000 

 - Sửa chữa, nâng cấp hồ Chánh Hùng - 

HM: Chống thấm sân phủ và chân khay 

chống thấm hai vai đập

2011 7470302              3.965.192.000             3.965.192.000              3.965.192.000            3.965.192.000 

 - Sửa chữa, nâng cấp Hồ Hóc Mỹ 2011 7443994              2.746.259.000             2.746.259.000              2.746.259.000            2.746.259.000 

                                 -                                  -   

1.11
Ứng trước từ ngân sách Trung Ương 

(Dự án cấp bách phòng chống bão lũ lụt)
             5.000.000.000             5.000.000.000                               -                                -                5.000.000.000            5.000.000.000 

Kè chống xói lỡ bảo vệ khu dân cư xã Hoài 

Hương và Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn
2011 7493166              5.000.000.000             5.000.000.000              5.000.000.000            5.000.000.000 

                                 -                                  -   

1.12 Nguồn Ứng NSTW- Cầu Đường QN-NH          124.476.000.000          124.476.000.000                               -                                -             124.476.000.000        124.476.000.000 

Cầu đường QN Nhơn Hội 2011 7028327          124.476.000.000          124.476.000.000                               -                                -             124.476.000.000        124.476.000.000 

                                 -                                  -   

1.13 Ứng TWHTMT - HTKKT Nhơn Hội 2008            54.000.000.000           54.000.000.000                               -                                -               54.000.000.000          54.000.000.000 

Đường trục khu KT Nhơn Hội 2011 7013717            20.000.000.000           20.000.000.000             20.000.000.000          20.000.000.000 

Đường nối từ đường trục đến TT Xã Nhơn 

Lý
2011 7013773            21.770.259.000           21.770.259.000             21.770.259.000          21.770.259.000 

Khu HTKT TĐC Nhơn Phước GĐI 2011 7013761            10.332.610.000           10.332.610.000             10.332.610.000          10.332.610.000 

Đường nối từ đường trục đến TT Xã Nhơn 

Lý
2011 7013773                 229.741.000                229.741.000                 229.741.000               229.741.000 

Khu HTKT TĐC Nhơn Phước GĐI 2011 7013761              1.667.390.000             1.667.390.000              1.667.390.000            1.667.390.000 

                                 -                                  -   

1.14 Ứng KH 2009 - TWMT-HTKT Nhơn Hội            40.000.000.000           40.000.000.000                               -                                -               40.000.000.000          40.000.000.000 

Đường trục khu KT Nhơn Hội 2011 7013717            35.000.000.000           35.000.000.000             35.000.000.000          35.000.000.000 

Đền bù GPMB Khu kinh tế Nhơn Hội 2011 7026730              5.000.000.000             5.000.000.000              5.000.000.000            5.000.000.000 

                                 -                                  -   

1.15 Vốn ứng trước KH năm 2011-Vốn ODA                 388.898.000                388.898.000                               -                                -                   388.898.000               388.898.000 

Tháp Cánh Tiên 2011 7048414                 388.898.000                388.898.000                 388.898.000               388.898.000 

                                 -                                  -   

1.16

Ứng trước vốn đối ứng các dự án ODA 

KH năm 2013 (Trung ương HTMT)KH 

2012 KD

           25.000.000.000           25.000.000.000                               -                                -               25.000.000.000          25.000.000.000 

Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy 

Nhơn ( giai đoạn 2) 
2011 7249658            10.000.000.000           10.000.000.000             10.000.000.000          10.000.000.000 

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy 

CEPT
2011 7045546            15.000.000.000           15.000.000.000             15.000.000.000          15.000.000.000 

                                 -                                  -   

1.17
Ứng trước vốn đối ứng các dự án ODA 

KH năm 2013 (Trung ương HTMT)
           19.903.156.000           19.903.156.000                               -                                -               19.903.156.000          19.903.156.000 

Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy 

Nhơn ( giai đoạn 2) 
2011 7249658            13.876.567.000           13.876.567.000             13.876.567.000          13.876.567.000 

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy 

CEPT
2011 7045546              5.126.589.000             5.126.589.000              5.126.589.000            5.126.589.000 

Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy 

Nhơn ( giai đoạn 1) 
2011 7015030                 900.000.000                900.000.000                 900.000.000               900.000.000 

                                 -                                  -   

1.18
Ứng trước vốn đối ứng các dự án ODA 

KH năm 2013 (Trung ương HTMT)
           12.791.459.840           12.791.459.840                               -                                -               12.791.459.840          12.791.459.840 

Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các 

tỉnh miền Trung - Bình Định (WB)
2011 7032723            12.791.459.840           12.791.459.840             12.791.459.840          12.791.459.840 

                                 -                                  -   
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1.19
Ứng trước vốn đối ứng các dự án ODA 

KH năm 2013 (Trung ương HTMT)
           10.000.000.000           10.000.000.000                               -                                -               10.000.000.000          10.000.000.000 

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống 

quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP)
2011 7065478            10.000.000.000           10.000.000.000             10.000.000.000          10.000.000.000 

                                 -                                  -   

1.20 Ứng trước từ ngân sách Trung Ương          874.999.980.000          874.999.980.000        350.049.060.000       350.049.060.000           524.950.920.000        524.950.920.000 

Dự án nâng cấp  Quốc lộ 19 (cảng QN đến 

giao Quốc lộ 1A)
2011 7256771          749.999.980.000          749.999.980.000        225.049.060.000       225.049.060.000           524.950.920.000        524.950.920.000 

Dự án nâng cấp  Quốc lộ 19 (hoàn trả tạm 

ứng tồn ngân KBNN năm 2013)
2011 7256771          125.000.000.000          125.000.000.000        125.000.000.000       125.000.000.000                                  -                                 -   

                                 -                                  -   

1.21
Ứng trước từ ngân sách Trung Ương (KH 

năm 2015)
         352.000.000.000          352.000.000.000        352.000.000.000       352.000.000.000                                  -                                 -   

Tuyến đường quốc lộ 19 (cảng QN đến giao 

Quốc lộ 1A)
2011 7256771          352.000.000.000          352.000.000.000        352.000.000.000       352.000.000.000                                  -                                 -   

                                 -                                  -   

1.22 Ứng trước từ ngân sách Trung Ương            74.310.904.000           74.310.904.000          62.753.639.000         62.753.639.000             11.557.265.000          11.557.265.000 

Dự án nâng cấp  Quốc lộ 19 (cảng QN đến 

giao Quốc lộ 1A) (thu từ nguồn Vay tồn 

ngân KBNN 2013)

2011 7256771            62.753.639.000           62.753.639.000          62.753.639.000         62.753.639.000                                  -                                 -   

Dự án nâng cấp  Quốc lộ 19 (cảng QN đến 

giao Quốc lộ 1A) (thu từ nguồn Vay tồn 

ngân KBNN 2013)

2011 7399186            11.557.265.000           11.557.265.000             11.557.265.000          11.557.265.000 

                                 -                                  -   

1.23
Ứng trước từ ngân sách Trung Ương (KH 

2015)
           58.984.205.000           58.984.205.000          58.984.205.000         58.984.205.000                                  -                                 -   

Dự án nâng cấp  Quốc lộ 19 (cảng QN đến 

giao

 Quốc lộ 1A) 

2011 7256771            58.984.205.000           58.984.205.000          58.984.205.000         58.984.205.000                                  -                                 -   

                                 -                                  -   

1.24
Ứng trước từ ngân sách Trung Ương

 (KH 2014 CHUYỂN SANG)
                689.096.000                689.096.000               689.096.000              689.096.000                                  -                                 -   

Tuyến đường QL 19 ( Đoạn từ cảng 

QuyNhơn đến giao QL 1A) (Thu từ nguốn 

ứng Vay Tồn ngân KBNN 2013 )

2011 7256771                 689.096.000                689.096.000               689.096.000              689.096.000                                  -                                 -   

                                 -                                  -   

1.25
Ứng trước KH 2015 (Nâng cao năng lực 

phòng chống cháy rừng)
             2.996.658.900             2.996.658.900              2.996.658.900            2.996.658.900 

Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định 2011 7485162              2.996.658.900             2.996.658.900              2.996.658.900            2.996.658.900 

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia                                 -                                    -                                  -   

Chương trình..                                 -                                    -                                  -   

Chương trình..                                 -                                    -                                  -   

3 Vốn NSNN khác:              5.093.659.000              5.093.659.000               5.093.659.000             5.093.659.000 

Thu hồi qua nguồn ứng NST              5.093.659.000             5.093.659.000              5.093.659.000            5.093.659.000 

Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy 

Nhơn ( giai đoạn 1) 
2011 7015030              1.694.739.000             1.694.739.000              1.694.739.000            1.694.739.000 

Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy 

Nhơn ( giai đoạn 2) 
2011 7249658              3.295.900.000             3.295.900.000              3.295.900.000            3.295.900.000 

Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy 

CEPT
2011 7045546                    9.361.000                    9.361.000                     9.361.000                   9.361.000 

Dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy 

Nhơn ( giai đoạn 1) 
2011 7015030                   93.659.000                  93.659.000                   93.659.000                 93.659.000 

C
DỰ ÁN DO HUYỆN, TP, TX QUẢN LÝ (NS 

CẤP 3)
           32.938.965.000            32.938.965.000             32.938.965.000           32.938.965.000 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững
           32.938.965.000           32.938.965.000             32.938.965.000          32.938.965.000 
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